
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------- Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2010/TT-BTC -------------- ----------- ----------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

THÔNG T Ư
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 

2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 
và Pháp lệnh sửa đổ i, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi tắt là “Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính”);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngàỵ 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2009 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 41/2009/NĐ-CP
ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau:

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực  kinh  doanh bảo hiểm (sau đây gọi  tắt là “Nghị  định
41/2009/NĐ-CP”).

Điều 2. Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại 
lý bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định 
tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc xác định đối tượng bị xử phạt

1. Trường hợp Nghị định 4 l/2009/NĐ-CP quy định đối tượng bị xử phạt 
là tổ chức thì đối tượng bị xem xét, áp dụng các hình thức xử phạt là tổ chức; 
quy định đối tượng bị xử phạt là cá nhân thì đối tượng bị xem xét, áp dụng các 
hình thức xử phạt là cá nhân;

2. Trường hợp Nghị định 41/2009/NĐ-CP quy định đối tượng bị xử phạt 
là tổ chức hoặc cá nhân thì đối tượng chính bị xem xét, áp dụng các hình thức xử 
phạt trước tiên là tổ chức. Các cá nhân có liên quan chỉ bị xem xét, áp dụng các



hình thức xử phạt khi:

a) Hành vi vi phạm hành chính là lỗi trực tiếp của cá nhân hoặc do cá 
nhân là người trực tiếp đưa ra quyết định;

b) Hành vi vi phạm hành chính do cá nhân không tuân thủ các quy định 
của pháp luật, các quy định quản lý nội bộ của tổ chức, chỉ đạo bằng văn bán 
của lãnh đạo cấp trên.

Điều 4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt

Đối với hành vi vi phạm áp dụng khung mức phạt hoặc khung thời gian áp 
dụng, hình phạt bổ sung, người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào tính chất, mức độ 
vi phạm và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính và các văn bản hướng dẫn thi hành để quyết định mức phạt hoặc thời gian phạt 
cụ thể.

Phần II 

HÀNH VI VI PHẠM

Điều 5. Một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 41/2009/NĐ- 
CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Điểm b, khoản 3, Điều 12 Nghị định 41/2009/NĐ-CP: “Chuyển nhượng 
cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên” là giao dịch làm thay 
đổi từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm.

2. Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 41/2009/NĐ-CP: “Thông tin, 
quảng cáo sai sự thật vê nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm " và 

Thông tin làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bảo 
hiểm khác ”, là việc:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thông tin, quảng cáo sai sự thật về 
nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm đã được quy định trong 
Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp cho doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thông tin, quảng cáo sai sự thật về 
điều kiện bảo hiểm quy định tại quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã 
được Bộ Tài chính phê chuẩn (hoặc đã được doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký, 
báo cáo với Bộ Tài chính);

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thông tin làm ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp 
đến quyền, lợi ích hợp pháp, bao gồm cả các thông tin ảnh hưởng đến uy tín, 
thông tin dẫn đến sự hiếu nhâm của khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm 
khác từ đó tác động không tốt đối với hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp này.

Các thông tin, quảng cáo nêu trên có thể được thế hiện dưới nhiều hình 
thức khác nhau như: thông tin, quảng cáo chính thức trên văn bản, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang điện tử và các hình thức khác.

3. Điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 41/2009/NĐ-CP: “Tranh giành 
khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên
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hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý  bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm khác ”, là việc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng các biện pháp 
nghiệp vụ, hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để ngăn cản, lôi kéo, mua 
chuộc, đe dọa để khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm khác huỷ, chấm dứt 
hợp đồng bảo hiểm, gây ảnh hưởng, đến hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp bảo hiểm này.

4. Điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị đỉnh 41/2009/NĐ-CP: "Không công khai 
và minh bạch trong bán hàng làm cho khách hàng hiếu sai về sản phẩm, dịch vụ 
do doanh nghiệp cung cấp”, là việc:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm không cung cấp đầy đủ thông, tin về quy tắc và 
điêu khoản sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép triển khai, thông tin 
về hợp đồng báo hiểm ký kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, các thông tin 
khác liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng khi tham gia bảo 
hiểm.

b) Doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ các quy định khác về công khai 
và minh bạch trong bán hàng theo quy định của pháp luật.

5. Điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định 41/2009/NĐ-CP: “Phân biệt đối xử  
về điều kiện bảo hiểm và mức phí bảo hiếm giữa các đôi tượng bảo hiếm có 
cùng mức độ rủi ro ”, là việc doanh nghiệp bảo hiếm áp dụng mức phí hoặc điêu 
kiện bảo hiếm khác nhau cho các đối tượng bảo hiểm có cùng mức độ rủi ro.

6. Điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 41/2009/NĐ-CP: “Dùng ảnh 
hưởng của mình đê yêu cầu, ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới hoặc những 
người có liên quan phải tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiếm dưới 
mọi hình thức ”, là việc tổ chức, cá nhân, cơ quan chừ quản, chủ đầu tư sử dụng 
các biện pháp nghiệp vụ, hành chính, kinh tế hoặc các biện pháp khác đế yêu 
câu, ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới hoặc những người có liên quan phải 
tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm nhất định, không tuân thủ các 
quy định về cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 6. Các hành vi vi phạm khác thực hiện theo quy định tại Nghị định 
41/2009/NĐ-CP.

Phần III

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền của mình 
quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Nghị định 
4 1/2009/NĐ-CP.

2. Chánh Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiểm, Bộ Tài chính có quyền:

a. Phạt tiền đến mức cao nhất quy định tại Nghị định 41/2009/NĐ-CP;

b. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
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theo quy định tại Nghị định 41/2009/NĐ-CP.

3. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm kiếm tra, giám sát việc 
chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành.

Điều 8. Phối hợp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức nâng, nếu phát 
hiện có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhưng không 
thuộc thẩm quyền xử phạt của mình, các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, 
kiểm tra phải chuyển giao hồ sơ vi phạm cho Chánh Thanh tra chuyên ngành 
bao hiểm để xem xét, xử phạt theo quy định tại Nghị định 41/2009/NĐ-CP và 
Thông tư này.

Điều 9. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

1. Lập biên bản ví phạm hành chính

a) Người có thấm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm lập biên 
bản đối với vi phạm hành chính mà mình phát hiện và chuyển kịp thời tới người 
có thẩm quyền xử phạt. Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

b) Biên bản phải được lập thành ít nhất hai bản; phải được người lập biên
bản. người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chímg kiến, người bị 
thiệt hại hoặc đại diện tố chức bị thiệt hại (nếu có) ký; trong trường hợp biên bản 
gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ 
biên ban. Nêu người vi phạm, đại diện tô chức vi phạm, người chứng kiến, 
người bị thiệt hại hoặc đại diện tồ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên
bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

c) Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tô chức vi phạm một
bản: nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì
phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt.

2. Thời hạn ra quyết định xử phạt

a) Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng, không cần xác minh 
thêm thì phải ra quyết định xử phạt trong thời hạn không quá 10 ngàv, kế từ 
ngày lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính. Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính phải theo đúng mẫu quy định;

b) Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như tang vật, phương tiện 
cần giám định, cần xác định rõ đối tượng vi phạm hành chính hoặc những tình 
tiết phức tạp khác thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngày lập 
biên bản;

c) Trong trường hợp xét thấy cần có thêm thời gian đê xác minh, thu thập 
chửng cử thì chậm nhất là 10 ngày, trước khi hết thời hạn được quy định tại 
điếm b khoản 2 Điều này, người có thẩm quyền xử phạt phải báo cáo thủ trưởng 
trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản; 
thời gian gia hạn một lân không quá 30 ngày và việc gia hạn không quá hai lần.
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3. Quyết định xử phạt

a) Mẫu quyết định xử phạt quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

b) Khi quyết định xử phạt tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi 
phạm hành chính, thì người có thẩm quyền chỉ ra một quyết định xử phạt trong 
đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với tùng hành vi vi phạm; nêu các 
hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung.

c) Trong quyết định xử phạt phải ghi rõ cá nhân, tồ chức bị xử phạt nếu 
không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành; quyên khiêu nại, khởi 
kiện đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

d) Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong 
quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.

đ) Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tô chức bị xử phạt và cơ 
quan thu tiền phạt trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

4. Thủ tục nộp tiền phạt

a) Cá nhân, tô chức bị phạt tiền phải nộp tiền phạt và được nhận biên lai 
thu tiền phạt.

b) Tiền phạt thu được phải nộp vào Ngân sách Nhà nước qua tài khoan 
mở tại Kho bạc Nhà nước.

5 .Chuyển hồ sơ  vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách 
nhiệm hình sự

a) Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi 
phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thấm quvền phải chuyển ngay hồ sơ 
cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thâm quyên,

Nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử phạt 
hành chính.

b) Đối với trường hợp đã ra quyết định xử phạt, nếu sau đó phát hiện hành 
vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm 
hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt phải huỷ quyết định đó và trong thời 
hạn ba ngày, kể từ ngày huỷ quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm 
cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thâm quyền.

6. Trả lại hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính trong lĩnh vục 
kinh doanh bảo hiểm

Trong trường họp hồ sơ vụ vi phạm đã được cơ quan tiến hành tố tụng 
hình sự xử lý, nhưng xét thấy hành vi vi phạm không đủ dấu hiệu cấu thành tội 
phạm mà có dấu hiệu vi phạm hành chính thì người có thấm quyền của cơ quan 
tiến hành tố tụng hình sự phải ra quyết định trả lại hồ sơ vụ vi phạm cho Chánh 
Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm và trong thời hạn 03 ngày kế từ ngày ra quyết 
định phải gửi hồ sơ vụ vi phạm đó cùng với quyết định cho Chánh Thanh tra 
chuyên ngành bảo hiểm để xem xét ra quyết định xử phạt hành chính theo quy 
định của pháp luật.
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7. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết 
định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kê từ ngày được giao quyết định xử 
phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b) Quá thời hạn được quy định tại điểm a khoản 7 Điều này mà cá nhân, 
tô chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định 
xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm
hành chính.

8. Thời hiệu thi hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể 
từ ngày ra quyết định xử phạt; quá thời hạn này mà quyết định đó không được 
thi hành thì không thi hành quyết định xử phạt nữa nhưng vẫn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quá được ghi trong quvết định.

Trong trường hợp cá nhân, tố chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì 
thời hiệu nói trên được tính lại kê từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hõan.

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 11. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm, Chánh Thanh tra 
chuyên ngành bảo hiểm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan 
thực hiện nghiêm túc việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh
doanh bảo hiểm.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.  —-

Nơi nhận:
-  Vãn phòng Trung ương Đảng:
- Văn phòng Quốc hội;
- Vàn phòng C hủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Trung ương;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra vãn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phù;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Các DNBH, DNMGBH;
- Lưu: VT, ỌL.BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà




